
HỆ: CĐCQ HỌC KỲ: II

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Kiểm nghiệm thuốc
1-5                 

(5/30 LT)
GD Thể chất 2  

2-5                 
(16/30 TH)

Dược lâm sàng 2
1-5                 

(20/30 tiết)
Cô Vân 402B Thầy Kiên Trường chính Thầy Hải 402B

Thi Dược lâm sàng 
1

14h00

MD 105

Kiểm nghiệm 
thuốc

6-10            (30/30 
TH)

Thi LT Thực vật 
dược

14h00
Nghỉ ôn thi Dược 
lâm sàng 1

GD Thể chất 2
6-9                 

(16/30 tiết)
Dược lâm sàng 2

6-10                 
(20/30 tiết)

Cô Vân 401B 404A Thầy Kiên Trường chính Thầy Hải 401B

Nghỉ ôn thi Dược 
lâm sàng 1

GD Thể chất 2
2-5                  

(20/30 tiết)
Kiểm nghiệm 
thuốc

1-5                 
(5/30 LT)

Dược lâm sàng 2
1-5                 

(10/30 tiết)
Thầy Kiên Trường chính Cô Vân MD 09 Thầy Hải MD 09

Thi LT Thực vật 
dược

14h00

MD 105

GD Thể chất 1
2-5            (28/30 

tiết)
Thi Sức khỏe, MT 
và VS

8h30 Y tế cộng đồng 2-5
Thi Chăm sóc sức 
khỏe trẻ em

8h30 Phục hồi chức năng 2-5

Thầy Kiên Trường chính 401A Thầy Dũng 401A 401A Thầy Dũng 401A

GD Thể chất 1
2-5            (28/30 

tiết)
Kế toán tài chính 3

1-5            (5/45 
tiết)

Phân tích hoạt 
động kinh doanh

1-5            (5/45 
tiết)

Phân tích và lập dự 
án đầu tư

1-4            (4/45 
tiết)

Thầy Kiên Trường chính Thầy K ế t MD 09 Cô Thìn 306A-1 Cô Tâm 306A-1

Luật Kinh tế
6-10                 

(5/30 tiết)
Thầy Hưng MD 09

GD Thể chất 1
2-5            (28/30 

tiết)
Phân tích hoạt 
động kinh doanh

1-5            (5/45 
tiết)

Phân tích và lập dự 
án đầu tư

1-4            (4/45 
tiết)

Thầy Kiên Trường chính Cô Thìn 306A-1 Cô Tâm 306A-1

Quản trị tác nghiệp
6-9              (4/45 

tiết)           
Luật Kinh tế

6-10                 
(5/30 tiết)

Thầy Vương Trường chính Thầy Hưng MD 09

GD Thể chất 1
2-5            (28/30 

tiết)
Phân tích hoạt 
động kinh doanh

1-5            (5/45 
tiết)

Phân tích và lập dự 
án đầu tư

1-4            (4/45 
tiết)

Thầy Kiên Trường chính Cô Thìn 306A-1 Cô Tâm 306A-1

Tài chính doanh 
nghiệp 2

6-10                      Luật Kinh tế
6-10                 

(5/30 tiết)
Cô Tú Trường chính Thầy Hưng MD 09

K9 A TCNH

Sáng

Chiều

K9 A KT

Sáng

Chiều

K9 A QTKD

Sáng

Chiều

K9 A D3

Sáng

Chiều

K9 A ĐD 
Sáng

Chiều

K9 A D1

Sáng

Chiều

K9 A D2

Sáng

Chiều

Thứ 6 (09/03/2018)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CƠ SỞ HỒ TÙNG MẬU
 --------------

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II (2017-2018)
 (Tuần 05/03/2018 đ ế n 09/03/2018)

Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (05/03/2018) Thứ 3 (06/03/2018) Thứ 4 (07/03/2018) Thứ 5 (08/03/2018)



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 (09/03/2018)
Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (05/03/2018) Thứ 3 (06/03/2018) Thứ 4 (07/03/2018) Thứ 5 (08/03/2018)

Thực hành Bàn
1-5               

(40/90 TH)
Tiếng Anh TC

1-3               (35 
tiết)

Quản trị Kinh 
doanh KS 1

2-5                 
(4/45 tiết)

Tiếng Anh TC
1-3               (38 

tiết)
Nghiệp vụ văn 
phòng

2-5                 
(4/30 tiết)

Cô Vui
PTH Trường 

chính
Cô Thắng 401B Cô Thơm 401B Cô Thắng 306A-2 Cô Vui 403A

Thực hành chế 
biến 2

1-5 Tiếng Anh TC
1-3               (35 

tiết)
LT Chế biến 2

2-5                 
(4/45 tiết)

Tiếng Anh TC
1-3               (38 

tiết)
Thực hành chế biến 
2

1-5

Cô Uyên
PTH Trường 

chính
Cô Thắng 401B Cô Trang 403A Cô Thắng 306A-2 Cô Uyên

PTH Trường 

chính

Tuyến điểm du 
lịch

2-5              (4/45 
tiết)

Tiếng Anh TC
1-3               (35 

tiết)
Tiếng Anh TC

1-3               (38 
tiết)

Cô Thảo MD 08 Cô Thắng 401B Cô Thắng 306A-2

Thực hành Hướng 
dẫn 1

6-10          (60/75 
tiết)

Hệ thống di tích lịch 
sử

6-9                    
(4/30 tiết)

Cô Huyền 402B Cô Ngọc Anh 402B

Tiết Từ Đến Tiết Từ Đến
1 7h30 8h15 6 13h00 13h45
2 8h15 9h00 7 13h45 14h30

3 9h30 10h15 8 15h00 15h45
4 10h15 11h00 9 15h45 16h30
5 11h00 11h45 10 16h30 17h15

Nghỉ giải lao giữa giờ: 30 phút Nghỉ giải lao giữa giờ: 30 phút

K9 AĐL
Sáng

THỰC TẬP SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY
Chiều

D06 - K8  
Sáng

HOÀN THIỆN VÀ NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP
Chiều

K9 A QTCBMA
Sáng

Chiều

K9 AVNH

Sáng

Chiều

K9 A QTKDKS 
Sáng

Chiều


